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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định phân cấp đầu tư công trình giao thông nông thôn
 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP, ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
Thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 04/11/2008 của Tỉnh ủy Vĩnh Long thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “nông nghiệp, nông dân và nông thôn”;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP, ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Thực hiện Quyết định số 315/QĐ-BGTVT, ngày 23/02/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;
Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-BGTVT, ngày 08/7/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt chiến lược phát triển giao thông nông thôn Việt Nami đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Nghị quyết 104/2009/NQ-HĐND, ngày 09/7/2009 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về phê chuẩn phân cấp quản lý đầu tư các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp đầu tư công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và được đăng trên công báo tỉnh.

Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
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QUY ĐỊNH
Về phân cấp đầu tư công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15 /2012/QĐ-UBND, ngày 16/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Nguyên tắc chung:
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh thống nhất quản lý các công trình giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh và giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng các công trình GTNT cho các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các xã, các đơn vị, tổ chức, cá nhân (gọi tắt là tổ chức, cá nhân). Phân định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong đầu tư các công trình GTNT theo phân cấp ngân sách hoặc ủy quyền của ngân sách cấp trên.

UBND tỉnh khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng tham gia đầu tư xây dựng các công trình GTNT trên địa bàn tỉnh. Nhu cầu vốn đầu tư xây dựng công trình GTNT là rất lớn, do đó cần phải huy động nhiều nguồn vốn để cùng tham gia đầu tư xây dựng công trình GTNT. Hàng năm, UBND tỉnh sẽ công bố mức vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh (nguồn thu xổ số kiến thiết và các nguồn vốn ngân sách khác (nếu có)) cho từng huyện, thành phố để đầu tư xây dựng công trình GTNT; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ vào điều kiện thực tế xem xét bố trí vốn đối ứng từ nguồn ngân sách của địa phương mình, vốn đóng góp của nhân dân, của các nhà tài trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác để cùng đầu tư xây dựng các công trình GTNT.

Việc đầu tư các công trình GTNT trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình. Tập trung đầu tư các công trình GTNT trọng điểm của từng huyện, thành phố để phát huy hiệu quả và làm động lực để thu hút nguồn vốn đầu tư, không đầu tư dàn trãi.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh:
Quy định này phân cấp đầu tư các công trình GTNT trên địa bàn tỉnh thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Đối với các công trình GTNT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp đầu tư cho các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các xã thông qua việc quyết định đầu tư. Riêng các công trình GTNT sử dụng nguồn vốn nước ngoài như ODA, NGO,… được thực hiện theo cam kết giữa nhà tài trợ và Chính phủ Việt Nam và được thực hiện thông qua quyết định đầu tư.

Điều 3. Đối tượng áp dụng:
Các tổ chức, cá nhân có các hoạt động về đầu tư xây dựng công trình GTNT trên địa bàn tỉnh đều phải nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện theo quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Giải thích từ ngữ
Các từ ngữ trong quy định này được hiểu như sau:

1. Công trình GTNT: là các công trình đường giao thông bộ ở địa bàn, khu vực nông thôn thuộc các huyện, thành phố trong tỉnh, bao gồm: Đường huyện (ĐH); Đường xã (ĐX).

2. Đầu tư công trình GTNT: Là việc sử dụng vốn để đầu tư xây dựng mới hoặc duy tu, sửa chữa, cải tạo nâng cấp, mở rộng các công trình GTNT theo quy hoạch từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn kết thúc đầu tư, hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao công trình và đưa vào khai thác sử dụng.

3. Đường huyện (ĐH) là đường nối từ trung tâm hành chính của huyện với trung tâm hành chính của xã, cụm xã,… Bao gồm cả đường giao thông đến trung tâm xã, đường liên xã.

4. Đường xã (ĐX) là đường nối từ trung tâm hành chính của xã với ấp, xóm,… Bao gồm cả đường giao thông liên ấp, đường ấp; đường giao thông liên xóm, đường giao thông trục chính nội đồng.

Chương II
PHÂN CẤP ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NÔNG THÔN
Điều 5. Phân cấp đầu tư công trình giao thông nông thôn:
1. Các công trình GTNT của các huyện, thành phố như: ĐH (bao gồm cả đường giao thông đến trung tâm xã, đường liên xã) sẽ được hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn ngân sách tỉnh (kể cả nguồn vốn Xổ số kiến thiết),… và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trong giai đoạn từ năm 2012 - 2015, Ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ đầu tư mỗi xã điểm (trong tổng số 22 xã điểm) xây dựng nông thôn mới của các huyện trên địa bàn tỉnh từ một đến hai công trình đường liên ấp theo nguyên tắc Ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ chi phí đầu tư phần xây lắp (với tổng kinh phí hỗ trợ cho các công trình tối thiểu là 10 tỷ đồng), phần chi phí còn lại của công trình sẽ do UBND các huyện, thành phố tự cân đối và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho các công trình GTNT trọng điểm, bức xúc của các huyện đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để có thể khởi công ngay khi có kế hoạch vốn hỗ trợ từ Ngân sách tỉnh.

Trường hợp đặc biệt cần thiết ngân sách cấp trên hỗ trợ cho các huyện, xã để đầu tư các công trình GTNT đã phân cấp cho huyện, xã sẽ do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của địa phương (UBND huyện, thành phố) và báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về tính bức xúc, cấp bách, cần thiết và khó khăn trong cân đối ngân sách của từng địa phương.

2. Các công trình GTNT của huyện, thành phố theo địa giới hành chính của huyện, thành phố như: ĐX (bao gồm cả đường giao thông liên ấp, đường ấp, đường giao thông liên xóm, đường giao thông trục chính nội đồng) sẽ do nguồn vốn Ngân sách huyện, thành phố, xã theo phân cấp (kể cả nguồn vốn hỗ trợ từ Ngân sách cấp tỉnh), vốn do nhân dân đóng góp và các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư. Trong trường hợp cần thiết, UBND các huyện, thành phố có thể phân cấp cụ thể cho cấp dưới trực tiếp để đầu tư các công trình đường giao thông liên xóm, đường giao thông trục chính nội đồng theo địa giới hành chính.

Điều 6. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình GTNT:
Thực hiện theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND, ngày 30/5/2011 của UBND tỉnh ban hành quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục và phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND, ngày 14/3/2012 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND, ngày 30/5/2011 của UBND tỉnh ban hành quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục và phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 7. Việc phân cấp quản lý công trình GTNT:
Thực hiện theo Nghị quyết 104/2009/NQ-HĐND, ngày 09/7/2009 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về phê chuẩn phân cấp quản lý đầu tư các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND, ngày 08/6/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 8. Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật để đầu tư xây dựng các công trình GTNT:
Thực hiện theo Quyết định số 315/QĐ-BGTVT, ngày 23/02/2011 của Bộ Giao thông vận tải về viêc ban hành hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và Quyết định số 02 /2012/QĐ-UBND, ngày 07/02/2012 của UBND tỉnh quy định quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng công trình giao thông nông thôn theo Nghị quyết TW7 và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Theo dõi việc tổ chức thực hiện Quy định này; tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh điều hành triển khai thực hiện; đôn đốc các đơn vị thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện; phối hợp với các Sở, ban ngành và các địa phương tổ chức việc sơ, tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng công trình GTNT trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Sở Tài chính, các Sở, ban ngành tỉnh, các tổ chức, cá nhân,… huy động và cân đối các nguồn vốn đầu tư; bố trí kế hoạch vốn đầu tư trực tiếp cho các công trình hoặc hỗ trợ vốn đầu tư, phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Nhà nước hằng năm cho các địa phương theo thứ tự đề xuất ưu tiên, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình GTNT tại 22 xã điểm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn từ năm 2012 - 2015.
2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí kế hoạch vốn sự nghiệp cho các chủ đầu tư thực hiện công tác đầu tư duy tu, sửa chữa, nâng cấp công trình GTNT theo phân cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Giao thông Vận tải thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư các công trình GTNT trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành; hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của ngành cho các địa phương để phát huy hiệu quả đầu tư.

4. Giao UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm quản lý toàn diện quá trình đầu tư xây dựng công trình GTNT theo phân cấp; tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng quy định, đảm bảo đưa công trình vào sử dụng đạt hiệu quả đầu tư, sử dụng đúng mục tiêu và có hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát, xác định nhu cầu đầu tư xây dựng công trình GTNT theo quy hoạch được duyệt (về số lượng công trình, nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối, đề nghị hỗ trợ,…), đề xuất kế hoạch đầu tư xây dựng công trình GTNT hằng năm, trong đó sắp xếp theo thứ tự ưu tiên những công trình cấp bách (những công trình GTNT phục vụ cho phát triển sản xuất, thương mại, dịch vụ; công trình GTNT vào các làng nghề, tiểu thủ công nghiệp; cải tạo nâng cấp công trình GTNT bị hư hỏng, xuống cấp…); Ngoài nguồn vốn do Ngân sách cấp trên hỗ trợ, UBND các huyện, thành phố cần vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, ngoài nước có điều kiện về tài chính đóng góp xây dựng GTNT, vận động các hình thức đóng góp tự nguyện của nhân dân, thực hiện quản lý đầu tư đối với những công trình GTNT mà huyện, thành phố, xã làm chủ đầu tư theo phân cấp.

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với báo, Đài Phát thanh và Truyền hình và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về phân cấp đầu tư công trình GTNT trên địa bàn tỉnh.

6. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai, hướng dẫn thực hiện quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung gì không phù hợp, vướng mắc cần phải sửa đổi, bổ sung thì kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để xem xét giải quyết./.

